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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP: SÓC NÂU

TUẦN 01 - THÁNG 4/2025 (31/3/2025 – 04/4/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
31/3/2025

THỨ BA
01/4/2025

THỨ TƯ
02/4/2025

THỨ NĂM
03/4/2025

THỨ SÁU
05/4/2025

ĐÓN TRẺ

- Trò chuyện về tâm trạng của trẻ khi đến lớp.

- Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn.
- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy

- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- GH1: TD “Đi theo
đường ngoằn
ngoèo”
- GH2: VH “thơ Xe
chữa cháy”

- GH1:HĐVĐV “Ôn
kỹ năng cột dây
giày”
- GH2:ÂN ĐTN “Em
tập lái ô tô

-GH1:NBPB“Ôn Xe
chữa cháy”
-GH2:TH“ xé dán
bánh xe”

-GH1: NBTN “Xe
chữa cháy”
-GH2:TD “Ôn đi
trong đường ngoằn
ngoèo”

- GH1:TH “di
màu tự do”
- GH2:HĐVĐV
“Ôn xếp chồng”

CHƠI
TRONG
LỚP

- Tạo hình: tô màu hoa.

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây hoa.
- NBTN : Các loại hoa.



- NBPB: màu cam.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Cây chuối.
- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bật qua vạch kẽ.
+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

-Tập ăn các loại thức ăn khác nhau.

-Tập mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Đọc ca dao, đồng
dao.

-Lắp ráp tự do. - Đọc ca dao, đồng
dao.

-Hát ôn những bài đã
học.

- Xem phim hoạt
hình.

TUẦN 02 - THÁNG 4/2025 (7/4/2025 – 11/4/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
07/4/2025

THỨ BA
08/4/2025

THỨ TƯ
09/4/2025

THỨ NĂM
10/4/2025

THỨ SÁU
11/4/2025

ĐÓN TRẺ
- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp.



THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy

- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- Nghỉ lễ: Giỗ tổ Hùng
Vương

- GH1:HĐVĐV “Xâu
quả”
- GH2:VH thơ “ Đi
chơi phố”

- GH1:NBPB “Ôn to
–nhỏ”
- GH2:TH “Di màu”

- GH1:ÂN VĐTN
“Chú mèo”
- GH2:HĐVĐV
“Xếp xe”

-GH1:NBTN “tàu
hỏa”
-GH2:TD “Bò
theo hướng
thẳng”

CHƠI
TRONG
LỚP

- Tạo hình: tô màu hoa.

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây hoa.
- NBTN : Các loại hoa.
- NBPB: màu cam.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Hoa tắc.
- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”
- Chuẩn bị: Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.
- Cách chơi: Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bật qua vạch kẽ.
+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn.



ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- Tập xúc ăn.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

-Đọc đồng dao- ca dao. -Hát và vận động các
bài hát đã học.

-Lắp ráp tự do. - Nghe cô kể
chuyện .

-Xem phim hoạt
hình.

TUẦN 03 - THÁNG 4/2025 (14/4/2025 – 18/4/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
14/4/2025

THỨ BA
15/4/2025

THỨ TƯ
16/4/2025

THỨ NĂM
17/4/2025

THỨ SÁU
18/4/2025

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy.

- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- GH1:TD “Ném
bóng về phía trước”
- GH2:HĐVĐV
“Luồn dây xe”

- GH1: NBTN “Xe cứu
hỏa”
- GH2:ÂN VĐTN
“Ếch ộp”

-GH1:HĐVĐV “Xâu
vòng”
-GH2:TD “Ôn ném
về phía trước”

- GH1:TH “Di
màu xe cứu hỏa”
- GH2:VH Kc
“Thỏ con không
vâng lời”

- GH1:HĐVĐV
“Xếp xe”
-GH2: NBPB “Xe
cứu hỏa- xe ô tô”

CHƠI
TRONG
LỚP

-Tạo hình: nặn viên bi.
- Hoạt động với đồ vật: luồn dây hoa
- NBTN : hoa.
- NBPB: ôn NB màu.



CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Hoa dâm bụt.
- Trò chơi: “ Bóng tròn to”
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bò theo hướng thẳng có vật trên lưng.
+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với xe chòi chân.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Ăn được các loại thức ăn khác nhau.

- Tập mặc quần áo khi trời lạnh.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Đọc đồng dao- ca
dao.

-Hát ôn những bài đã
học.

-Nghe cô đọc thơ. - Lắp ráp tự do. -Xem phim hoạt
hình.

TUẦN 04 - THÁNG 4/2025 (21/4/2025 – 25/4/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
21/4/2025

THỨ BA
22/4/2025

THỨ TƯ
23/4/2025

THỨ NĂM
24/4/2025

THỨ SÁU
25/4/2025

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy.

- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.



GIỜ HỌC

- GH1:TD “Ném xa
bằng 1 tau”
- GH2:VH Kc “Đôi
bạn tốt”

- GH1: NBTN “Xe ô
tô”
- GH2:ÂN VĐT “Em
tập lái ô tô”

-GH1:HĐVĐV “Xâu
hạt màu”
-GH2:TH “Nặn bánh
xe”

- GH1:TH “Di
màu xe ô tô”
- GH2:TD “ném
xa bằng 1 tay”

- GH1: NBPB “ xe
ô to-xe đạp”
- GH2:HĐVĐV
“Xâu quả”

CHƠI
TRONG
LỚP

-Tạo hình: nặn viên bi.
- Hoạt động với đồ vật: luồn dây hoa
- NBTN : hoa.
- NBPB: ôn NB màu.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Hoa dâm bụt.
- Trò chơi: “ Bóng tròn to”
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bò theo hướng thẳng có vật trên lưng.
+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với xe chòi chân.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Ăn được các loại thức ăn khác nhau.

- Tập mặc quần áo khi trời lạnh.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Đọc đồng dao- ca
dao.

-Hát ôn những bài đã
học.

-Nghe cô đọc thơ. - Lắp ráp tự do. -Xem phim hoạt
hình.


